
Tòa án chuyên biệt – mô hình Tòa thương mại quốc tế đầu tiên tại 

Việt Nam! 

LS Nguyễn Mạnh Dũng1& Đào Linh Chi2  

Sự ra đời của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế là bước ngoặt quan trọng trong 

cải cách tư pháp Việt Nam, khi lần đầu tiên mô hình “tòa thương mại quốc tế3” hiện diện trong 

nước. Luật Tòa án chuyên biệt đã được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 và dự kiến đi vào 

hoạt động từ 01/01/20264. Khác với tòa án truyền thống, tòa chuyên biệt được thiết kế để giải quyết 

các tranh chấp đầu tư – kinh doanh quốc tế phức tạp, với những chuẩn mực tố tụng tiên tiến về 

ngôn ngữ xét xử, pháp luật áp dụng và quy trình tố tụng. Bộ quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên 

biệt chính là sản phẩm của một quá trình tư pháp để đạt được công lý theo các nguyên tắc của 

thông luật. Đây không chỉ là bước hoàn thiện thể chế tư pháp, mà còn là tuyên bố chính sách mạnh 

mẽ nhằm nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp của Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế. 
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Bộ quy tắc tố tụng riêng5 – đặc trưng của tòa thương mại quốc tế. 

Một khác biệt nền tảng là Tòa án chuyên biệt không áp dụng Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như các 

tòa án thông thường, mà vận hành theo bộ quy tắc tố tụng riêng do Tòa án Nhân dân Tối cao ban 

hành6. Thiết kế này giúp thủ tục linh hoạt hơn, phù hợp với tính chất phức tạp và yêu cầu hiệu quả 

của tranh chấp tài chính quốc tế. 

Trên thế giới, các tòa thương mại quốc tế (như ở Singapore, Dubai) cũng ban hành quy tắc tố tụng 

riêng chi tiết cho từng bước tố tụng, thay vì dùng chung một bộ luật tố tụng quốc gia. Mô hình tòa 

chuyên biệt vì thế được xem là “lai ghép”, tận dụng ưu điểm của cả tòa án quốc gia và trọng tài 

quốc tế. 

Cách mạng về chứng cứ: Yêu cầu xuất trình tài liệu7, chứng cứ chuyên gia8, thẩm vấn chéo9. 

Tòa chuyên biệt không thu thập chứng cứ thay cho các bên như trước đây. Mọi tài liệu một bên 

nộp cho tòa đều phải đồng thời cung cấp cho bên kia; nếu không sẽ không được xem xét. Cơ chế 

này loại bỏ tình trạng che giấu chứng cứ, tương tự quy trình yêu cầu xuất trình tài liệu trong tố 

tụng quốc tế. Nhờ chứng cứ công khai từ đầu, quá trình giải quyết tranh chấp minh bạch và nhanh 

chóng hơn, thẩm phán cũng tập trung vào vấn đề cốt lõi của vụ án. 

Ngoài ra, luật chính thức ghi nhận quyền sử dụng chứng cứ chuyên gia của các bên – bước tiến 

chưa từng có tại tòa Việt Nam nhưng quen thuộc trong tố tụng thông luật. Ý kiến từ chuyên gia 

pháp lý, tài chính, kỹ thuật, vv. giúp làm rõ các vấn đề chuyên môn phức tạp, đặc biệt hữu ích khi 

cần chứng minh việc áp dụng luật nước ngoài. Dự thảo Bộ quy tắc tố tụng còn bổ sung thủ tục 

thẩm vấn chéo – “đặc trưng” của tố tụng thông luật – cho phép luật sư trực tiếp thẩm vấn nhân 
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chứng, chuyên gia của bên kia tại phiên tòa. Thủ tục thẩm vấn chéo giúp phơi bày mâu thuẫn trong 

lời khai và giúp Thẩm phán xác định được những chứng cứ có giá trị. 

Phiên họp quản lý vụ việc10 và khuyến khích các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế 

tranh tụng (gọi tắt là ADR11) 

Ngay sau khi thụ lý vụ án, thẩm phán sẽ tổ chức Phiên họp quản lý vụ việc với sự tham gia của 

các bên. Tại cuộc họp này, thẩm phán và luật sư thống nhất lịch trình và cách thức giải quyết – từ 

thời hạn trao đổi chứng cứ đến lịch phiên tranh tụng. Phiên họp này giúp “may đo” quá trình tố 

tụng cho từng vụ việc, bảo đảm vụ án được xử lý trong thời gian hợp lý, tránh kéo dài. Thủ tục 

này vốn quen thuộc ở tòa án quốc tế và trung tâm trọng tài, nay lần đầu áp dụng tại tòa án Việt 

Nam nhằm nâng cao hiệu quả và tính dự liệu. 

Luật cũng yêu cầu thẩm phán chủ động khuyến khích thương lượng, hòa giải. Thẩm phán có thể 

đề nghị các bên thỏa thuận về một số vấn đề trong vụ tranh chấp và cân nhắc sử dụng phương thức 

giải quyết thay thế (ADR). Quy định này đề cao sự chủ động và hợp tác của các bên, giúp quá 

trình giải quyết tranh chấp hiệu quả hơn. 

Phán quyết tức thời12 và phán quyết mặc định13 

Luật cho phép thẩm phán ra phán quyết mà không cần mở phiên xử nếu đủ điều kiện luật định. 

Đây là cơ chế Phán quyết tức thời dành cho những vụ kiện kết quả rõ ràng: nếu nguyên đơn không 

có chứng cứ cho yêu cầu, hoặc bị đơn không có phản bác đáng kể, thẩm phán có thể kết thúc vụ 

án mà không cần xét xử thêm. Thủ tục này giúp kết thúc nhanh các vụ kiện hiển nhiên, tránh lãng 

phí thời gian và chi phí cho một phiên tòa không cần thiết – cơ chế phổ biến ở nước ngoài nhưng 

chưa có trong tố tụng Việt Nam. 

Luật cũng bổ sung Phán quyết mặc định để xử lý trường hợp bị đơn cố tình vắng mặt. Nếu bị đơn 

đã được triệu tập hợp lệ mà vẫn không tham gia tố tụng hoặc không phản hồi, tòa có thể xét xử 
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vắng mặt và ra phán quyết mặc định. Cơ chế này ngăn chặn bị đơn dây dưa, bảo vệ quyền lợi chính 

đáng của nguyên đơn, giúp kết thúc vụ việc nhanh chóng, phù hợp với thông lệ quốc tế và buộc 

các bên tôn trọng “luật chơi”. 

Biện pháp khẩn cấp tạm thời14 

Ngoài các biện pháp khẩn cấp tạm thời như trong thủ tục tố tụng Tòa án truyền thống, Luật Tòa 

án chuyên biệt cho phép các Thẩm phán áp dụng các biện pháp khác. Điều này tạo sự linh hoạt 

cần thiết để Thẩm phán, đặc biệt là các Thẩm phán quốc tế chủ động áp dụng các biện pháp phù 

hợp với vụ tranh chấp. Như vậy, Luật Tòa án chuyên biệt cung cấp thêm công cụ để các bên được 

đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời tạo điều kiện để Tòa án chuyên 

biệt tận dụng được các kinh nghiệm của các luật sư, Thẩm phán quốc tế, những người đã quen 

thuộc với các biện pháp như lệnh tìm kiếm, lệnh cấm khởi kiện tại nơi khác, v.v. vốn không tồn tại 

trong pháp luật Việt Nam. 

Áp dụng án lệ trong xét xử15 

Luật Tòa án chuyên biệt cũng lần đầu tiên cho phép áp dụng án lệ trong xét xử. Thẩm phán sẽ áp 

dụng án lệ của tòa chuyên biệt và có thể phát triển án lệ mới. Nói cách khác, tòa chuyên biệt sẽ 

hình thành một hệ thống án lệ riêng, tương tự cách các thẩm phán thông luật trích dẫn quyết định 

tiền lệ. Điều này đòi hỏi thẩm phán, luật sư Việt Nam phải làm quen với việc nghiên cứu, vận dụng 

các án lệ quốc tế để đáp ứng yêu cầu xét xử mới. 

Cơ hội và thách thức đối với luật sư tranh tụng 

Mô hình tố tụng mới này mở ra nhiều cơ hội cho giới luật sư tranh tụng khi lần đầu tiên Luật ghi 

nhận chi phí pháp lý của luật sư16 và cho phép luật sư nước ngoài được tranh tụng trực tiếp tại Tòa 

án Việt Nam17. Họ có thể tham gia những tranh chấp thương mại quốc tế lớn ngay trên “sân nhà” 

thay vì phải đưa ra tòa án nước ngoài, qua đó có cơ hội hành nghề và tích lũy kinh nghiệm tranh 
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15 Khoản 4 Điều 8, khoản 3 Điều 32 Dự thảo Luật 
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tụng quốc tế. Đồng thời, quy trình mới giúp luật sư phát huy tối đa vai trò chủ động – điều vốn 

hạn chế trong tố tụng dân luật – nên những luật sư được đào tạo bài bản, am hiểu hệ thống thông 

luật sẽ có lợi thế lớn. 

Tuy nhiên, việc chuyển từ văn hóa tố tụng xét hỏi sang tranh tụng đòi hỏi luật sư Việt Nam phải 

nỗ lực thích nghi, bởi các thủ tục mới như xuất trình chứng cứ, thẩm vấn chéo… đòi hỏi họ phải 

chủ động hơn nhiều và am hiểu sâu luật quốc tế. Đội ngũ luật sư sẽ phải nâng cao kỹ năng, kiến 

thức để bắt kịp những yêu cầu của mô hình tòa án mới này. 

Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế được ví như “phòng thí nghiệm” cho những cải 

cách tư pháp táo bạo ở Việt Nam. Mô hình tòa án này thể hiện quyết tâm nâng tầm hệ thống tư 

pháp, đưa Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư an toàn, minh bạch trên bản đồ tài chính toàn cầu. 

Trước làn gió cải cách này, giới luật sư cần chủ động thích ứng để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách 

thức, góp phần vào thành công của mô hình tòa thương mại quốc tế đầu tiên tại Việt Nam./. 


